
STT Tên TSCĐ Hãng/NSX ĐVT
Số

 lượng

Năm 

đưa 

vào sử 

dụng

Nguyên giá 

Giá trị 

còn lại 

của 

TSCĐ

Lý do hỏng

 xin thanh lý

1
Lò đốt rác thải y tế Model F-2 + 

Sửa chữa thân lò năm 2016

Chuwastar/

Nhật Bản
Chiếc 1 2010 2.310.500.000 0

Hỏng bộ điều 

khiển đầu phun, 

thân lò bục hỏng

2
Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông 

số Lifescopei     -  Model: BSM-

2301 K

 Nihon 

Kohden/Nhật 

Bản

Chiếc 1 2011 264.999.070 0

Hỏng main chính 

và modul đo 

huyết áp

3
Kìm kẹp kim KOH, hàm cong trái 

cỡ 5dài 33cm
Karl Storz/Đức Chiếc 1 2012 24.700.000 0

Đứt ngàm không 

kẹp được kim

4
Kìm kẹp kim KOH, hàm cong trái 

cỡ 5dài 33cm
Karl Storz/Đức Chiếc 1 2012 24.700.000 0

Đứt ngàm không 

kẹp được kim

5 Bộ vani cấp cứu ACICR-OX-FD
Blue Cross/

Nhật Bản
Chiếc 1 2013 21.800.000 0 Hỏng han rỉ

6 Bộ hô hấp OX-DR-500W
Blue Cross/

Nhật Bản
Chiếc 1 2013 17.000.000 0 Hỏng han rỉ

7 Đèn chiếu vàng da 2 mặt Firefly 
MTTS/

Việt Nam
Chiếc 1 2015 44.000.000 0

Hỏng bóng và bộ 

điều khiển

8
Máy tạo oxy di động 5 lít/phút 

Model: IRC5LX02aw

 Invacre/

 Trung Quốc
Chiếc 1 2011 31.633.222 0

Hết hạt tạo, hỏng 

mạch điều khiển

9
Máy tạo oxy di động 5lít/phút 

Model: IRC5LX02aw

 Invacre/

 Trung Quốc
Chiếc 1 2011 31.633.222 0

Hết hạt tạo, hỏng 

mạch điều khiển

10
Bơm truyền dịch TERUMO Model: 

TE112

Terumo

/Nhật Bản
Chiếc 1 2011 39.900.000 0

Hỏng mạch điều 

khiển

11 Bơm tiêm điện Model: TE-331
Terumo

/Nhật Bản
Chiếc 1 2011 26.999.905 0

Hỏng bo mạch 

chính

12
Bơm tiêm điện TERUMO  (Model: 

TE-331)

Terumo

/Nhật Bản
Chiếc 1 2012 25.200.000 0

Hỏng bo mạch 

chính

13
Máy siêu âm xách tay 

Prosound2

Hitachi Aloka 

Medical /

Nhật Bản

Chiếc 1 2013 298.600.000 0
Máy bão lỗi bo 

điều khiển

14
Máy li tâm điện tử 8 lỗ

Model 206 BL Fanem/Brasil
Chiếc 1 2005 30.200.000 0

Hỏng động cơ và 

bộ điều khiểm

15
Máy phân tích khí trong máu 

Model  Easybloodgas Medica/Mỹ
Chiếc 1 2012 362.250.000 0

Hỏng bộ điều khiển 

không đọc được kết 

quả

3.554.115.419
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